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TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

Kết quả kiểm tra BDTX nội dung 1 và 2

ID Họ và tên giáo viên Số câu đúng Điểm Xếp loại

1 Đỗ Ngọc Định 20 5 Đạt

2 Lê Thanh Trân 34 8.5 Đạt

3 Nguyễn Mai Lan Hương 27 6.75 Đạt

4 Nguyễn Văn Dĩnh 33 8.25 Đạt

5 Phạm Văn Tứ 32 8 Đạt

6 Phạm Đình Tèo 27 6.75 Đạt

7 Nguyễn Văn Hoà 24 6 Đạt

8 Nguyễn Văn Âu 34 8.5 Đạt

9 Định Thị Giang Thanh 31 7.75 Đạt

10 Phan Thị Hương 30 7.5 Đạt

11 Trần Thị Nhung 29 7.25 Đạt

12 Nguyễn Thị Ánh Thương 33 8.25 Đạt

13 Mai Thị Tuyết Nhung 34 8.5 Đạt

14 Dương Thị Tuyết 33 8.25 Đạt

15 Nguyễn Thị Hợi 29 7.25 Đạt

16 Đặng Thị Thu Hằng 30 7.5 Đạt

17 Nguyễn Thị Trung 31 7.75 Đạt

18 Võ Thị Thuỷ 34 8.5 Đạt

19 Lê Quốc Hoà 34 8.5 Đạt

20 H' Nuết Kbuôr 32 8 Đạt

21 Võ Tất Tín 34 8.5 Đạt

22 Hoàng Bá Khuyến 32 8 Đạt

23 Võ Thị Ngọc Cẩm 34 8.5 Đạt

24 Hồ Thị Liên 35 8.75 Đạt

25 Lê Phương Thanh 34 8.5 Đạt

26 Hoàng Thị Trang 36 9 Đạt

27 Hà Đức Kim 34 8.5 Đạt

28 Phạm Thị Kêt 38 9.5 Đạt

29 Võ Kim Đồng 38 9.5 Đạt

30 Phạm Thị Thanh Quế 38 9.5 Đạt

31 Phù Thị Bích Phượng 38 9.5 Đạt

32 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 38 9.5 Đạt

33 Đỗ Thị Bích Kiều 38 9.5 Đạt

34 Lê Thị Phượng 37 9.25 Đạt

35 Hồ Thị Loan 38 9.5 Đạt

36 Nguyễn Đăng Quyến 33 8.25 Đạt

37 Nguyễn Thị Hải Yến 39 9.75 Đạt

38 Nguyễn Thị Minh Kiều 36 9 Đạt

39 Y Sai Niê Siêng 37 9.25 Đạt
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40 Bùi Văn Phương 37 9.25 Đạt

41 Phạm Văn Tiến 39 9.75 Đạt

42 Nguyễn Thị Kim Hạnh 38 9.5 Đạt

43 Trần Quốc Hùng 37 9.25 Đạt

44 Hà Phước Tình 38 9.5 Đạt

45 Huỳnh Thị Thuý Thương 34 8.5 Đạt

46 Nguyễn Thị Bích Sáu 40 10 Đạt

47 Phạm Thị Hà 37 9.25 Đạt

48 Trịnh Văn Bình 34 8.5 Đạt

49 Lê Thị Tươi 36 9 Đạt

50 Huỳnh Thị Bích Loan 34 8.5 Đạt

51 Y Chiếu Mlô 26 6.5 Đạt

52 Nguyễn Hữu Đức 36 9 Đạt

53 Võ Đức Tiến 26 6.5 Đạt

HIỆU TRƯỞNG

LÊ VĂN THỌ

Buôn Hồ, ngày 21/5/2021
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